
 Dự kiến

NS TW, 

tỉnh 

 Dự kiến

NS huyện 

 Dự kiến 

NS cấp 

Xã 

 Huy 

động 

khác 

I XÃ BÌNH PHỤC 2.011 0 1.500 188 323

1
Bê tông hoá giao thông nông thôn các tuyến đường thôn

Bình Hiệp
0,3 349 210 35 105

2
Bê tông hoá giao thông nông thôn các tuyến đường thôn

Tất Viên
0,20 233 140 23 70

3
Nâng cấp sửa chữa giao thông nông thôn tuyến Quốc lộ

1A đi tổ 9 thôn Bình Hiệp
01 CT 450 270 45 135

4 Bê tông hoá giao thông nội đồng thôn Tất Viên 0,23 268 241 27 0

5
Nâng cấp hệ thống điện thôn Ngọc Sơn Đông và thôn

Ngọc Sơn Tây
01 CT 261 235 13 13

6
Sửa chữa cống số 1 và cống số 3 Đê bao phía Bắc Đập

Bình Hiệp
01 CT 450 405 45 0

II XÃ BÌNH NAM 2.258 1.500 452 226 80

1

Bê tông hóa giao thông nông thôn (Tuyến từ nhà ông

Thọ đến nhà bà Châu (Tổ 1Đ thôn Vịnh Giang 100m;

Tuyến lên sở Mã Trũng (Tổ 2A, thôn Nghĩa Hòa 130m)

0,23 268 107 54 27 80

2 Xây dựng hệ thống nước sạch (giai đoạn 2) 01 CT        1.150          805          230           115 

Bổ sung danh mục 

theo KH 87/KH-

UBND ngày 

13/01/2025 của 

UBND huyện hỗ trợ 

xã NTM nâng cao 

năm 2025 nguồn 

ngân sách huyện; 

Bổ sung danh mục 

theo QĐ 2952/QĐ-

UBND ngày 

06/12/2024 của 

UBND tỉnh hỗ trợ xã 

NTM nâng cao giai 

đoạn 2021-2025

PHỤ LỤC 02:

BỔ SUNG DANH MỤC ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 18/02/2025 của HĐND huyện Thăng Bình)

TT Tên danh mục công trình/dự án khởi công mới
Khối 

lượng

 Dự kiến 

tổng mức 

đầu tư

Trong đó (Đơn vị tính: triệu đồng)

Ghi chú



3
Làm mới mương thoát nước và nâng cấp sân nền, bếp

ăn trường Mẫu giáo Bình Nam (điểm Trung Hòa)
01 CT           840          588          168             84 

III XÃ BÌNH ĐÀO 1,8 3.600      -         3.240      180         180      

1

Mở rộng đường ĐH2 tuyến từ thôn Phước Long đến

giáp đường dẫn từ cầu Hưng Mỹ, Bình Triều đi đường

Võ Chí Công 

1,8 3.600      3.240      180         180      

Bổ sung danh mục 

theo Thông Báo số 

647-TB/HU ngày 

03/10/2024 của huyện 

ủy hỗ trợ xã NTM 

kiểu mẫu năm 2025 

nguồn ngân sách 

huyện;

TỔNG CỘNG 7.868 1.500 5.192 594 583 NQ 05/NQ-HĐND

Bổ sung danh mục 

theo QĐ 2952/QĐ-

UBND ngày 

06/12/2024 của 

UBND tỉnh hỗ trợ xã 

NTM nâng cao giai 

đoạn 2021-2025
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